
Ống nhựa PEN-16X2,5-GN
Số bộ phận: 551473

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Ø ngoài 16 mm

bán kính uốn liên quan đến dòng chảy 122 mm

Ø trong 10.8 mm

Bán kính uốn tối thiểu 57.5 mm

Đặc tính ống phù hợp với máng xích cho các ứng dụng có số chu kỳ cao hơn
Kiểm tra điều kiện ống Độ phù hợp của máng xích: > 5 triệu chu kỳ theo FN 942021

Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ -0.95 bar...10 bar

Giấy phép TÜV

Chống cháy nổ Vùng 1 (ATEX)
Vùng 2 (ATEX)
Vùng 21 (ATEX)
Vùng 22 (ATEX)

Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nước theo công bố của nhà sản xuất tại www.festo.com

Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L

Nhiệt độ môi trường xung quanh -30 °C...60 °C

Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài 0.1029 kg/m

Cổng nối khí nén cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 16 mm

Màu sắc màu xanh lá

Độ cứng Shore D 52 +/-3

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Vật liệu ống PE
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